
Câu 1: Al  phản ứng được với cả hai dung dịch 
	       A. K2SO4, KOH.
	        B. KOH, HCl.   
	         C. NaCl, NaNO3.
	        D. NaCl, H2SO4.  


Câu 2: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch
	       A. KOH loãng.
	        B. HNO3 đặc, nguội.
	         C. H2SO4 đặc, nóng.
	        D. H2SO4 loãng.


Câu 3: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không đúng?

          A. 2Al  + 2NaOH  + 2H2O  → 2NaAlO2  + 3H2​.                                                 B. SiO2  +  2NaOH nóng chảy → Na2SiO3  +  H2O.
          C. NaAlO2  + CO2  + 2H2O  → Al(OH)3 + NaHCO3.                                              D.  Al   +   3NaCl               →   AlCl3  +   3Na.
Câu 4: Axit nào sau đây có thể đựng trong thùng làm bằng kim loại nhôm?

	       A. HCl.  
	        B. HNO3 loãng.
	         C. H2SO4 loãng
	        D. H2SO4 đặc, nguội.


Câu 5: Để phân biệt kim loại Al, Mg ta dùng dung dịch

	       A. KOH
	        B. HCl.
	         C. NaNO3.
	        D. H2SO4 loãng.


Câu 6: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl và khí clo dư cho cùng một loại muối?

	       A. Cu.
	        B. Al.
	         C. Fe. 
	        D. Ag.


Câu 7: Dãy các kim loại phản ứng với cả hai dung dịch gồm HCl và CuSO4 là

	       A. Cu, Al, Mg.
	        B. Al, Mg, Fe.    
	         C. Fe, Cu, Ag.
	        D. Ag, Mg, Al.


Câu 8: Cho phản ứng: aAl + bFe3O4
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cAl2O3  +d Fe

Hệ số a, b, c, d là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng    
	       A. 5.
	        B. 4.
	         C. 11.   
	        D. 6.


Câu 9: Chất phản ứng được với dung dịch Ba(OH)2 là
	       A. Al.
	        B. MgO.
	         C. NaOH.
	        D. CuO.


Câu 10: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?    
          A. 2Al  +   3CuO  
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Al2O3   +  3Cu.                                                          B.  Al    +    3AgNO3  → Al(NO3)3  +  3Ag.
          C. Al     +   4HNO3 loãng →  Al(NO3)3   +  NO   + 2H2O.                                     D.  4Al    +  3O2  → 2Al2O3.    

Câu 11: Có các nhận định sau:

           1) Nhôm và hợp kim của nhôm  có ưu điểm là nhẹ, bền với không khí và nước nên được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ.

           2) Nhôm và hợp kim của nhôm có màu trắng bạc, đẹp nên được dùng trong xây dựng nhà cửa và trang trí nội thất.

           3) Nhôm nhẹ dẫn điện tốt, nên được dùng làm dây dẫn điện thay cho đồng, do dẫn nhiệt tốt, ít bị gỉ và không độc nên nhôm được dùng làm dụng cụ nhà bếp.

           4) Bột nhôm trộn với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray tàu.

Số nhận định đúng là  
	       A. 4.
	        B. 3.
	         C. 2
	        D. 1.


Câu 12: Ion Al3+ có cấu hình electron là: 1s22s22p6. Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn là
          A.  ô số 13, chu kì 2, nhóm IIIA.                                                                            B. ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.

          C. ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.                                                                             D. ô số 13, chu kì 3, nhóm IIA.

Câu 13: Thí nghiệm nào sau đây không có khí H2 thoát ra?
          A. Nhôm tác dụng với dung dịch kali hiđroxit.                                                      B.  Nhôm tác dụng với dung dịch axit clohiđric.

          C. Nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.                                            D. Nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng.

Câu 14: Để sản xuất nhôm ta dùng loại quặng nào sau đây?
           A. Mica K2O. Al2O3. 6SiO2.                                                                                  B. Đất sét Al2O3.2SiO2.2H2O.
           C. Boxit Al2O3.2H2O.                                                                                            D. Criolit Na3AlF6.

Câu 15: Cho Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được sản phẩm khử duy nhất là khí A có màu nâu đỏ. Khí A là
	       A. N2.   
	        B. NO
	         C. NO2.
	        D. N2O


Câu 16: Cho lá nhôm vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì
          A. phản ứng ngừng lại.                                                                                            B. tốc độ thoát khí không đổi.

          C. tốc độ thoát khí giảm.                                                                                         D. tốc độ thoát khí tăng.

Câu 17: Để nhận ra ba chất ở dạng bột là Mg, Al, Al2O3 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn chỉ cần một thuốc thử là

	       A. H2O. 
	        B. dung dịch NaOH.
	         C. dung dịch NH3. 
	        D. dung dịch HCl.


Câu 18: Trong công nghiệp, người ta điều chế Al bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân hỗn hợp nóng chảy hỗn hợp gồm Al2O3 và criolit.

B. Điện phân nóng chảy AlCl3.

C. Dùng chất khử như CO, H2 … để khử Al2O3.

D. Dùng kim loại mạnh hơn nhôm cho tác dụng với dung dịch muối nhôm.
Câu 19: Kim loại hòa tan được trong tất cả các dung dịch HCl, NaOH, HNO3 loãng, H2SO4 loãng, FeCl3 là

	       A. Mg.
	        B. Fe.
	         C. Cu.
	        D. Al.


Câu 20: Al khử được dãy oxit kim loại nào dưới đây ở nhiệt độ cao?

	       A. Fe3O4, BaO, CuO.
	        B. FeO,   PbO,  CuO.
	         C. MgO,  Fe2O3, CuO.  
	        D. CaO, FeO, CuO.


Câu 21: Cho phản ứng: 2Al  + 2H2O  + 2NaOH → 2NaAlO2  + 3H2
Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất khử là      
	       A. Al.
	        B. H2O.
	         C. NaOH. 
	        D. NaAlO2. 


Câu 22: Phương trình điện phân Al2O3 nóng chảy:        2Al2O3 
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 4Al   + 3O2
Ở cực âm xảy ra quá trình

	       A. Al → Al3+  + 3e.    
	        B. Al3+  + 3e → Al.
	         C. 2O2-  → O2  + 4e. 
	        D. O2  + 4e → 2O2-. 


Câu 23: Nhôm là kim loại có tính khử mạnh hơn kim loại nào sau đây?

	       A. Na. 
	        B. Mg.
	         C. K. 
	        D. Fe.


Câu 24: Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được sản phẩm gồm

	       A. Al2(SO4)3, H2.  
	        B. Al2(SO4)3, H2O.
	         C. Al2(SO4)3, H2O, SO2.
	        D. Al2(SO4)3, H2O, S.


Câu 25:  Cho 9,45 gam nhôm tác dụng với 32 gam Fe2O3. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

	       A. 22,55 gam.
	        B. 41,45 gam.
	         C. 30,45 gam.
	        D. đáp án khác.


Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là   
	       A. 2,24.
	        B. 4,48.
	         C. 3,36.  
	        D. 1,12.


Câu 27: Để khử hoàn toàn 8,0 gam Fe2O3 bằng bột Al vừa đủ (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột Al cần dùng là     
	       A. 8,10 gam.
	        B. 1,35 gam. 
	         C. 5,40 gam 
	        D. 2,70 gam.


Câu 28: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe  tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi  phản ứng hoàn toàn thu được  6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi  phản ứng hoàn toàn thu được  8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu là

         A. 10,8 gam Al và 5,6 gam Fe.                                                                                 B. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.
         C. 2,7 gam Al và 8,4 gam Fe.                                                                                   D. 8,1 gam Al và 2,8 gam Fe.
Câu 29: Cho hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 ( đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là          
	       A. 10,8.
	        B. 5,4
	         C. 7,8.
	        D. 43,2. 


Câu 30: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là       
	       A. 2,7 gam.
	        B. 16,2 gam.
	         C. 10,8 gam.
	        D. 8,1 gam.


Câu 31: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol H2.

- Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O ( sản phẩm khử duy nhất).
Quan hệ giữa x và y là
	       A. x = 2y.
	        B. y = 2x.
	         C. x = y.
	        D. x = 4y.


Câu 32: Cho 5,4 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là    
	       A. 3,36 lít.
	        B. 2,24 lít.
	         C. 4,48 lít.
	        D. 6,72 lít.


Câu 33: Cho 10,8 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được V lít khí ở đktc. Giá trị của V là

	       A. 5,60.
	        B. 13,44.
	         C. 3,37.
	        D. 6,72.


Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Al trong khí O2 dư, sau phản ứng khối lượng Al2O3 thu được là

	       A. 20,4 gam.
	        B. 10,2 gam.
	         C. 5,4 gam.
	        D. 10,8 gam.


Câu 35: Đốt nóng một hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Nếu cho những  chất còn lại sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2, còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Vậy số mol Al trong hỗn hợp X là     
	       A. 0,30.
	        B. 0,40.
	         C. 0,25.
	        D. 0,60.


Câu 36:  Cho 7,6 gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí (đktc). Khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp là 
	       A. 1,02 gam. 
	        B. 4,90 gam.
	         C. 2,70 gam.
	        D. 5,40 gam. 


Câu 37: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 20,4 kg Al2O3. Khối lượng Al thu được là

	       A. 2,7 kg.
	        B. 5,4 kg.
	         C. 10,8 kg.
	        D. 3,6 kg.


Câu 38: Cho 6,3 gam hỗn hợp Al, Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp lần lượt là

	       A. 2,7 gam; 3,6 gam.
	        B. 5,4 gam; 1,1 gam
	         C. 3,0 gam; 3,3 gam.
	        D. 4,0 gam; 2,3 gam.


Câu 39: Cho 78 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Ag, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,4 gam chất rắn không tan. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là

	       A. 5,4 gam.
	        B. 72,6 gam.
	         C. 27,0 gam.
	        D. 43,9 gam.


Câu 40: Cho 5,4 gam kim loại M phản ứng vừa đủ với khí clo thu được 26,7 gam muối. Kim loại M là        
	       A. Mg.
	        B. Zn.
	         C. Cu.
	        D. Al.
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